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1 EUS-5.05 1pha/3pha/ 2” 1/2 10 6.5 3,890,000         

2 EUS-5.10 1pha/3pha/2”(3”) 1 12 11.7 5,500,000         

3 EUS-5.20 1pha/220V/ 2” 2 16 19 8,250,000         

4 EUS-5.20 3pha/380V/ 2” 2 16 19 8,580,000         

5 EW-5.05 1pha/3pha/ 2” 1/2 6 9 3,720,000         

6 EW-5.05A 1pha/220V/ 2” 1/2 6 9 4,050,000         

7 EW-5.10 1pha/3pha/ 2” 1 9 12 5,180,000         

8 EW-5.10A 1pha/220V/ 2” 1 9 12 5,500,000         

9 EW-5.20 1pha/220V/ 3” 2 10 21 8,740,000         

10 EW-5.20 3pha/380V/3” 2 10 21 8,090,000         

11 EW-5.20A 1pha/220V/3” 2 10 21 9,060,000         

12 EW-5.20E 1pha/220V/3" 2 1.5 10 21 7,700,000         

13 EW-5.20E 1pha/220V/ 3” 2 1.5 10 18 7,420,000         

14 EW-5.30 1pha/220V/ 3'' 3 11 27 10,510,000       

15 EW-5.30 3pha/380V/ 3'' 3 11 27 8,900,000         

16 EW-5.50E 3pha/380V/ 3” 5 16 27.6 13,920,000       

17 EW-5.75 3pha/380V/ 4” 7.5 12 62.4 19,570,000       

18 HIPPO-75 1pha/3pha/ 2” 3/4 4.6 16.2 4,540,000         

Hình ảnh mimh họa

BƠM CHÌM NƢỚC THẢI    EUS-Series
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BẢNG BÁO GIÁ BƠM CHÌM EVAK - TAIWAN

(ĐƠN GIÁ CHƢA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-07-2021)
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19 HIPPO-100 1pha/3pha/ 2” 1 7.7 15 4,860,000         

20 HIPPO-150 1pha/3pha/ 2” 1.5 8 21.6 6,960,000         

21 HIPPO-200 1pha/3pha/ 2” 2 10.3 24 7,450,000         

22 ESV-5.02 1pha/220V/1.5”(2”) 1/5 4 6.6 2,840,000         

23 ESV-5.03 1pha/220V/1.5”(2”) 1/3 4.5 8.4 3,160,000         

24 EJ-5.05 1pha/220V/ 3” 0.5 15 5 7,450,000         

25 EJ-5.10 3pha/380V/ 3” 1 2 10 9,230,000         

26 EJ-5.20 1pha/220V/ 3” 2 2.5 22 12,780,000       

27 EJ-5.20 3pha/380V/ 3” 2 2.5 22 12,140,000       

28 EJ-5.30 1pha/220V/ 3” 3 3 40 14,710,000       

29 EJ-5.30 3pha/380V/ 3” 3 3 40 13,100,000       

30 EJ-5.50E 3pha/380V/ 3” 5 3.5 70 17,630,000       

31 EJ-5.75 3pha/380V/ 3” 7.5 4 100 24,750,000       

32 EM-5.10 3pha/380V 1 6 3.2 24,640,000       

33 EM-5.20 3pha/380V 2 6 4.5 26,950,000       

34 EM-5.30 3pha/380V 3 6 4.5 31,570,000       

35 EUT-5.05 3pha/380V/2" 0.5 0.37 6.5 7.5 4,690,000         

36 EUT-5.10 3pha/380V/2" 1 0.75 8.5 12 6,470,000         

37 EWS-5.05 1pha/3pha/2'' 0.5 0.37 5.4 12 10,040,000       

EWS-5.05A 1pha/220V/2" 0.5 0.37 5.4 12 BO MAU

38 EWS-5.10 1pha/3pha/2'' 1 0.75 9 14.4 11,160,000       
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EWS-5.10A 1pha/220V/2" 1 0.75 9 14.4 BO MAU

39 EWS-5.20 1pha/220V/2" 2 1.5 12 16.8 22,640,000       

40 EWS-5.20 3pha/380V/2'' 2 1.5 12 16.8 21,840,000       

41 EWS-5.30 1pha/220V/2" 3 2.2 14.7 21.6 24,910,000       

42 EWS-5.30 3pha/380V/2'' 3 2.2 14.7 21.6 22,970,000       

43 EWS-5.50 3pha/380V/2'' 5 3.7 13.2 33.6 38,650,000       

44 EWS-5.75 3pha/380V/2'' 7.5 5.5 18.7 36 42,850,000       

45 EC-5.05 1pha/3pha/2" 0.5 0.37 6 9 5,010,000         

46 EC-5.05A 1pha/220V/2" 0.5 0.37 6 9 5,350,000         

47 EC-5.10 1pha/3pha/2" 1 0.75 8 11.4 6,800,000         

48 EC-5.10A 1pha/220V/2" 1 0.75 8 11.4 7,130,000         
Có phao

49 EC-5.20 1pha/220V/2"(3") 2 1.5 10 21.6 11,000,000       

50 EC-5.20 3pha/380V/2"(3") 2 1.5 10 21.6 10,360,000       

51 EC-5.20A 1pha/220V/2"(3") 2 1.5 10 21.6 11,330,000       
Có phao

52 EC-5.30 1pha/220V/2"(3") 3 2.2 11 26.4 12,940,000       

53 EC-5.30 3pha/380V/2"(3") 3 2.2 11 26.4 11,330,000       

54 EC-5.50 3pha/380V/3"(4") 5 3.7 8 41.4 20,060,000       

55 EC-5.75 3pha/380V/3"(4") 7.5 5.5 12 45 23,620,000       

56 EF-5.05 1pha/3pha/2" 0.5 0.37 6 9 3,890,000         

57 EF-5.05A 1pha/220V/2" 0.5 0.37 6 9 4,210,000         

58 EF-5.10 1pha/3pha/2" 1 0.75 8 9 5,500,000         

59 EF-5.10A 1pha/220V/2" 1 0.75 8 9 5,820,000         

60 EF-5.20 1pha/220V/2"(3") 2 1.5 10 21.6 9,550,000         

BƠM CHÌM NƢỚC THẢI   EC-Series ( Cánh cắt - Sử dụng vật liệu siêu bền Tungsten ở góc giúp cho khả năng chống kẹt và 

chống mài mòn cực cao trong quá trình hoạt động)

BƠM CHÌM NƢỚC THẢI   EF-Series ( Dùng cho các hệ thống xử lý nƣớc thải có độ cặn thấp từ 5-5.5mm, có thể sử dụng linh 

hoạt trong các hầm chứa nƣớc và hố, mỏ..)
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61 EF-5.20 3pha/380V/2"(3") 2 1.5 10 21.6 8,900,000         

62 EF-5.20A 1pha/220V/2"(3") 2 1.5 10 21.6 9,870,000         

63 EF-5.30 1pha/220V/2"(3") 3 2.2 11 27 11,330,000       

64 EF-5.30 3pha/380V/2"(3") 3 2.2 11 27 9,700,000         

65 EF-5.50 3pha/380V/3"(4") 5 3.7 8 42 17,630,000       

66 EF-5.75 3pha/380V/3"(4") 7.5 5.5 12 45 20,710,000       

67 Autocoupling QS-50 2,440,000         

68 Autocoupling QM-80 5,010,000         

69
Ống phân 

phối khí
VJ-80 3,530,000         

Ghi chú:

- Đơn giá chưa bao gồm thuế 10% VAT (bắt buộc lấy VAT)

- Xuất xứ: Đài Loan. CO, CQ đầy đủ

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

2HP - 7.5HP

KHỚP NỐI TỰ ĐỘNG/ ỐNG PHÂN PHỐI KHÍ

0.5HP - 1HP
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